I. TÂM LÝ HỌC

1. Bạo lực học đường - nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa: Kỷ yếu hội thảo/ Trung tâm nghiên cứu tâm lý học và giáo dục học. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2015 . - 115 tr.

Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp 17 bài viết về vấn đề bạo lực học đường: nguyên nhân và giải pháp ngăn ngừa hành vi đánh nhau ở học sinh trong nhà trường phổ thông, một số ý kiến về bạo lực học đường, thực trạng vấn đề bạo lực học đường và nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ tư vấn tâm lý học đường, các lý thuyết trong nghiên cứu về bạo lực học đường hiện nay... 

Từ khóa: Tâm lý học; Giáo dục học; Bạo lực học đường; Kỷ yếu hội thảo 
Kí hiệu kho : VL..VL2170 

2. Quá trình phát triển tâm lý của trẻ em / Henri Wallon ; Tạ Thị Phương Thuý dịch  . - H. : Thế giới, 2014 . - 314tr. : bảng ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách tìm hiểu quá trình phát triển tâm lý của trẻ em theo từng giai đoạn; các hoạt động và quá trình phát triển tâm lý của trẻ như: hoạt động vui chơi, các hoạt động rèn luyện tâm lý, các hiện tượng đan xen chức năng; các cấp độ hoạt động chức năng gồm cảm xúc, hành động vận động, quá trình nhận thức, nhân cách... 

Từ khóa: Tâm lý học; Trẻ em 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4598-99 
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
3. Báo cáo trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. UNICEF Việt Nam  . - H., 2013 . - 133 tr.

Tóm tắt: Báo cáo gồm 5 chương: 1. Giới thiệu; 2. Tổng quan về trẻ em ngoài nhà trường; 3. Các rào cản và vướng mắc; 4. Các chính sách liên quan đến trẻ em ngoài nhà trường; 5. Các khuyến nghị và kết luận. 

Từ khóa: Trẻ em; Ngoài nhà trường; Việt Nam; Báo cáo 
Kí hiệu kho : VL..VL2173-74 

4. Các nền văn hóa thế giới/ Đặng Hữu Toàn (chủ biên), Trần Nguyên Việt, Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Kim Lai  . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 600 tr.; 23 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát về nền văn hoá và những giá trị xã hội tiêu biểu của một số nước phương Đông như Trung Quốc, Ấn Độ, Arập; một số nước phương Tây từ thời cổ đại, trung cổ, phục hưng, cải cách tôn giáo cho đến cận đại.


Từ khóa: Văn hóa; Văn minh; Lịch sử; Thế giới 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4594-95 
5. EF EPI: Chỉ số thông thạo Anh ngữ  . - H., 2014 . - 47 tr.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu xếp hạng năng lực thông thạo Anh ngữ của người trưởng thành trên tổng cộng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Từ khóa: EF EPI; Chỉ số thông thạo Anh ngữ 
Kí hiệu kho :VL..VL2176 

6. Tìm hiểu quy định về bảo vệ, chăm sóc trẻ em  . - H.: Dân trí, 2014 . - 178 tr.; 19 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: 1. Tìm hiểu quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; 2. Phụ lục - văn bản pháp luật liên quan. 

Từ khóa: Pháp luật; Trẻ em; Bảo vệ; Chăm sóc; Giáo dục 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4588-89 

III. GIÁO DỤC

1/ SÁCH THAM KHẢO
7. Hướng dẫn sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng mới Việt Nam: Hỏi - đáp/ Vụ Giáo dục tiểu học. Dự án mô hình trường học mới Việt Nam  . - H., Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 55 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Tài liệu đưa ra phần hỏi - đáp về một số vấn đề chung; tổ chức và quản lí lớp học; hỗ trợ trẻ học môn Tiếng Việt, Toán và một số môn học khác; đánh giá học sinh. 

Từ khóa: Mô hình trường học mới; Cha mẹ học sinh; Cộng đồng; Tài liệu hướng dẫn; Tài liệu hỏi đáp 
Kí hiệu kho : VL..VL2168 

8. Quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục - đào tạo: Thực trạng và giải pháp: Kỷ yếu hội thảo/ Hội khoa học tâm lí - giáo dục Việt Nam  . - H., 2014  . - 446 tr.

Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp 88 bài báo cáo tham gia hội thảo chia làm 6 phần: 1. Lí luận chung; 2. Quản lý chất lượng giáo dục mầm non; 3. Quản lý chất lượng giáo dục phổ thông; 4. Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 5. Quản lý chất lượng giáo dục đại học; 6. Một số vấn đề khác về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Chất lượng giáo dục; Cơ sở giáo dục 

Kí hiệu kho : VL..VL2171-72 

9. Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam: Lớp 4 - Tập 1/ Vụ Giáo dục tiểu học. Dự án mô hình trường học mới Việt Nam  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 159 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến vấn đề tổ chức lớp học, tham gia của cộng đồng, sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam; tổ chức dạy học môn Toán, TIếng Việt, Lịch sử, Địa lí, các hoạt động giáo dục lớp 4 theo mô hình trường học mới Việt Nam. 

Từ khóa: Mô hình trường học mới; Tổ chức lớp học; Dạy học; Tài liệu tập huấn; Lớp 4

Kí hiệu kho : VL..VL2169 

10. Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam: Lớp 4 - Tập 2/ Vụ Giáo dục tiểu học. Dự án mô hình trường học mới Việt Nam    . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 127 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các bài học trong hướng dẫn học các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý cùng các hoạt động giáo dục của lớp 4. 

Từ khóa: Mô hình trường học mới; ; Tổ chức lớp học; Dạy học; Tài liệu tập huấn; Lớp 4 
Kí hiệu kho : VL..VL2187 

11. Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam: Lớp 5 - Tập 1/ Vụ Giáo dục tiểu học. Dự án mô hình trường học mới Việt Nam  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 192 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các hoạt động tập huấn: khởi động - làm quen; chia sẻ kinh nghiệm dạy học môn Toán theo mô hình VNEN; tìm hiểu tài liệu hướng dẫn học Toán 5; cách thức tổ chức dạy học môn Toán lớp 5 theo mô hình VNEN; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 5 trong mô hình VNEN; giáo viên chủ động điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học Toán trong dạy học theo mô hình VNEN; đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong dạy học môn Toán ở các trường tiểu học triển khai mô hình VNEN; thực hành tổ chức dạy học theo tài liệu Hướng dẫn học Toán 5; tổng kết và đánh giá lớp tập huấn. 

Từ khóa: Mô hình trường học mới; Tổ chức dạy học; Tài liệu tập huấn; Toán học; Lớp 5; Việt Nam 
Kí hiệu kho : VL..VL2166 

12. Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam: Lớp 5 - Tập 2/ Vụ Giáo dục tiểu học. Dự án mô hình trường học mới Việt Nam  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 177 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số bài trong hướng dẫn học Lịch sử và Địa lý cùng các hoạt động giáo dục của lớp 5. 

Từ khóa: Mô hình trường học mới; Tài liệu tập huấn; Tổ chức dạy học; Lớp 5 
Kí hiệu kho : VL..VL2188 

13. Thầy giáo Chu Văn An : Hiệu trưởng đầu tiên trường Quốc Tử Giám / Hoàng Khôi (biên soạn)  . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 171tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp dạy học của thầy Chu Văn An - một bậc hiền nho trong lịch sử giáo dục nước nhà, với cốt cách thanh cao, tinh thần trong sáng, trí tuệ sâu sắc, đạo học vững vàng, ông luôn có những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục lúc bấy giờ. 

Từ khóa: Chu Văn An; Cuộc đời; Sự nghiệp 
Kí hiệu kho :Vv..Vv4600 
2/ LUẬN VĂN
14. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chuyên môn trường trung học cơ sở huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục/ Nguyễn Văn Tuấn . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 60.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Trần Thị Thái Hà . - H., 2014 . - 120 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung luận văn gồm: Cơ sở lí luận về quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chuyên môn trường trung học cơ sở (THCS); Thực trạng quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chuyên môn trường THCS trên địa bàn huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình; Một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chuyên môn trường THCS huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Hiệu trưởng; Hoạt động chuyên môn; Trung học cơ sở; Thái Bình 
Kí hiệu kho: H..H1450 

15. Biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục/ Trần Tiến Lực . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 60.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Lê Đông Phương . - H., 2014 . - 95 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lí hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (ĐHSPKTHY); đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên trường ĐHSPKTHY; đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường ĐHSPKTHY. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Sinh viên; Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 
Kí hiệu kho: H..H1445 

16. Dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm kiến tạo ở Đại học Quy Nhơn : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Võ Thị Thủy . - Chuyên ngành: Giáo dục học . - Mã số: 60.14.01.01 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Thuận . - H., 2014 . - 91 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn xác định một số vấn đề lí luận về dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm kiến tạo; tìm hiểu thực trạng phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở Đại học Quy Nhơn; đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp vận dụng phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo quan điểm kiến tạo cho sinh viên sư phạm ở trường đại học. 

Từ khóa: Giáo dục học; Quan điểm kiến tạo; Lí thuyết kiến tạo; Phương pháp dạy học; Đại học Quy Nhơn 
Kí hiệu kho: H..H1449
17. Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang : Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học/ Lê Thị Quỳnh . - Chuyên ngành: Tâm lý học   . - Mã số: 60.31.04.01 . - Người hướng dẫn: Hồ Viết Lương . - H., 2014 . - 83 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu những vấn đề cơ bản về giao tiếp trong tâm lý học và đặc điểm giao tiếp của sinh viên; khảo sát thực trạng một số đặc điểm giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; đề xuất một số biện pháp tác động nhằm cải thiện đặc điểm giao tiếp theo hướng tích cực của sinh viên. 

Từ khóa: Tâm lý học; Đặc điểm giao tiếp; Sinh viên; Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 
Kí hiệu kho: H..H1451 
18. Một số đặc điểm giao tiếp của cha mẹ với trẻ 4-5 tuổi trong gia đình : Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học/ Nguyễn Thị Thu . - Chuyên ngành: Tâm lý học . Mã số: 60.31.04.01 . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà . - H., 2014 . - 103 tr.

Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lí luận có liên quan đến vấn đề giao tiếp của cha mẹ với trẻ 4-5 tuổi trong gia đình; tìm hiểu thực trạng giao tiếp của cha mẹ với trẻ 4-5 tuổi trong gia đình; đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng giao tiếp của cha mẹ với trẻ 4-5 tuổi trong gia đình và tổ chức nghiên cứu thực nghiệm nâng cao nhận thức cho cha mẹ về vấn đề giao tiếp với trẻ 4-5 tuổi trong gia đình. 

Từ khóa: Tâm lý học; Gia đình; Đặc điểm giao tiếp; Cha mẹ; Trẻ em; 4-5 tuổi 
Kí hiệu kho: H..H1446 

19. Một số đặc điểm tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học/ Nguyễn Thị Tư . - Chuyên ngành: Tâm lý học . - Mã số: 60.31.04.01 . - Người hướng dẫn: Mạc Văn Trang . - H., 2014 . - 97 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lí luận về tự kỷ, đặc điểm tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ; đánh giá thực trạng một số đặc điểm tâm lý của cha mẹ có con tự kỷ; đề xuất một số biện pháp tác động và tổ chức tư vấn cho các cha mẹ có con tự kỷ để nâng cao nhận thức, biết cách làm chủ, điều chỉnh một số trạng thái tâm lý của mình theo hướng tích cực. 

Từ khóa: Tâm lý học; Cha mẹ; Đặc điểm tâm lý; Trẻ tự kỷ 
Kí hiệu kho: H..H1452 

20. Nhận thức về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học cơ sở huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học/ Nguyễn Đặng Phương   . - Chuyên ngành: Tâm lý học . - Mã số: 60.31.04.01 . - Người hướng dẫn: Lê Vân Anh . - H., 2014 . - 128 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu lí luận nhận thức về sức khỏe sinh sản; tìm hiểu thực trạng nhân thức và xác định các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ nhận thức sức khỏe sinh sản của học sinh một số trường trung học cơ sở (THCS) tại huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh; đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản của học sinh THCS huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh. 

Từ khóa: Bắc Ninh; Học sinh; Nhận thức; Sức khỏe sinh sản; Tâm lý học; Trung học cơ sở 
Kí hiệu kho: H..H1453 
21. Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục/ Trần Thị Hương Giang . - Chuyên ngành:  Quản lý giáo dục . - Mã số: 60.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Minh . - H., 2014 . - 142 tr.

Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trường Thực nghiệm; 2. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học tại Trường PTCS Thực nghiệm; 3. Một số biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học Trường PTCS Thực nghiệm, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Từ khóa: Đánh giá; Quản lý giáo dục; Kết quả học tập; Học sinh tiểu học; Trường phổ thông cơ sở Thực nghiệm 
Kí hiệu kho: H..H1447 

22. Quản lý hoạt động học tập của học viên hệ đại học từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục/ Đặng Kim Dung . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 60.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Phan Văn Kha . - H., 2014 . - 109 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hoạt động học tập và quản lý hoạt động học tập của học viên ở các cơ sở liên kết đào tạo đại học từ xa của Viện Đại học Mở Hà Nội (VĐHMHN); đánh giá thực trạng hoạt động học tập và quản lí hoạt động học tập của học viên ở các cơ sở liên kết đào tạo từ xa của VĐHMHN; đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả đối với hoạt động học tập phù hợp với hệ đại học từ xa tại VĐHMHN và các cơ sở liên kết đào tạo. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Học tập; Đại học từ xa; Cơ sở đào tạo; Liên kết đào tạo; Học viên; Viện Đại học Mở Hà Nội 
Kí hiệu kho: H..H1448 

3/ LUẬN ÁN
23. Cơ sở khoa học của dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Trần Thị Phương Nam . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Công Giáp, Phạm Quang Sáng . - H., 2014 . - tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung chính của luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận và kinh nghiệm quốc tế về dự báo nhân lực trình độ cao đẳng, đại học; 2. Thực trạng dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam; 3. Đề xuất quy trình, kĩ thuật và giải pháp tăng cường các điều kiện để dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Dự báo; Nhu cầu nhân lực; Trình độ cao đẳng; Trình độ đại học; Việt Nam 
Kí hiệu kho: H..H1457 

24. Cơ sở khoa học về quản lý trường đại học thuộc Bộ Công thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Lê Thanh Tâm . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Tiến Hùng . - H., 2014 . - 168 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án xác định cơ sở lí luận về quản lý trường đại học thuộc Bộ Công thương theo hướng tự chủ và trách nhiệm xã hội; thực trạng về quản lý theo cơ chế thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học thuộc Bộ Công thương khu vực vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng; giải pháp nhằm thực hiện quản lý trường đại học thuộc Bộ theo hướng tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Bộ Công thương; Quyền tự chủ; Trách nhiệm xã hội 
Kí hiệu kho: H..H1440
25. Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3-6 tuổi dựa vào bài tập chức năng: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Đào Thị Thu Thủy . - Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Đức Minh . - H., 2014 . - 155 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về việc điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3-6 tuổi dựa vào bài tập chức năng; Xây dựng và thực nghiệm quy trình điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3-6 tuổi dựa vào bài tập chức năng. 

Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Trẻ tự kỷ; 3-6 tuổi; Hành vi ngôn ngữ; Bài tập chức năng 
Kí hiệu kho: H..H1444 

26. Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông khu vực Hà Nội qua tham vấn nghề : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Trương Thị Hoa . - Lí luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Dục Quang . - H., 2014 . - 179 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án trình bày cơ sở lí luận của giáo dục hướng nghiệp qua tham vấn nghề ở trung học phổ thông; thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh qua tham vấn nghề ở THPT; quy trình hoạt động tham vấn nghề trong giáo dục hướng nghiệp ở THPT; thực nghiệm sư phạm. 

Từ khóa: Giáo dục hướng nghiệp; Tham vấn nghề; Trung học phổ thông; Học sinh 
Kí hiệu kho: H..H1443 

27. Giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học công an nhân dân : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Võ Thành Đạt . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 62.14.05.14 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc, Vương Thanh Hương . - H., 2014 . - 257 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về quản lí đội ngũ giảng viên đại học; 2. Thực trạng quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học công an nhân dân; 3. Nội dung các giải pháp quản lý đội ngũ giảng viên trong các trường đại học công an nhân dân. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giảng viên; Đại học công an nhân dân 
Kí hiệu kho: H..H1442 

28. Khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 trung học phổ thông tự học Toán : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Trịnh Thị Phương Thảo . - Chuyên ngành:Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán . - Mã số: 62.14.01.11 . - Người hướng dẫn: Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Tĩnh . - H., 2014 . - 168 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận về tự học, xu hướng và kết quả khai thác điện thoại di động trong dạy học trên thế giới và Việt Nam; thực trạng khai thác một số ứng dụng trên điện thoại di động hỗ trợ học sinh lớp 12 tự học Toán hiện nay; thiết kế, biên tập học liệu điện tử Toán 12 nhằm hỗ trợ tự học Toán thông qua điện thoại di động; đề xuất một số phương án khai thác ứng dụng trên điện thoại di động. 

Từ khóa: Điện thoại di động; Ứng dụng; Học sinh; Toán học; Lớp 12 
Kí hiệu kho: H..H1441 

29. Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ: Luận án Quản lý Giáo dục/ Nguyễn Thanh Phú   . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Mạc Văn Trang, Tạ Thị Ngọc Thanh . - H., 2014 . - 198 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án xác định cơ sở lí luận về quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm; thực trạng quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm miền Đông Nam Bộ; đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và kết quả thực nghiệm. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Cao đẳng sư phạm; Đạo đức nghề nghiệp; Sinh viên sư phạm; Miền Đông Nam Bộ 
Kí hiệu kho: H..H1438 

30. Quản lý hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông khu vực Đồng bằng sông Hồng : Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Lương Thị Việt Hà . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số:  62.14.01.14 . - Người hướng dẫn: Trần Quốc Thành . - H., 2014 . - 237 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông Việt Nam; 2. Thực trạng quản lý hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của một số trường THPT tại 5 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng; 3. Giải pháp quản lý hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường THPT khu vực Đồng bằng sông Hồng. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Xã hội hóa giáo dục; Trung học phổ thông; Đồng bằng sông Hồng 
Kí hiệu kho: H..H1437 

31. Quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận án Tiến sĩ Khoa Giáo dục/ Nguyễn Phan Hòa  . - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục . - Mã số: 62.14.01.14 . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Văn Lê, Phan Chính Thức . - H., 2014 . - 156 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án nghiên cứu thực trạng về liên kết và quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ở cấp thành phố và cấp cơ sở dạy nghề. Luận án đề xuất và tổ chức thực nghiệm một số giải pháp quản lý về liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất công cụ đánh giá quản lý đào tạo. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Liên kết đào tạo; Cơ sở dạy nghề; Doanh nghiệp; Hồ Chí Minh 
Kí hiệu kho: H..H1436 

32. So sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Phạm Thị Thu Hiền . - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt . - Mã số: 62.14.01.11 . - Chuyên ngành: Đỗ Ngọc Thống . - H., 2014 . - 215 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án xác định cơ sở lí luận và thực tiễn của việc so sánh vấn đề đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước; phân tích những điểm giống và khác nhau trong quan niệm và yêu cầu về đọc hiểu văn bản qua chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam và một số nước trên thế giới ở một số bình diện chủ yếu; đề xuất hướng điều chỉnh, thay đổi về việc biên soạn phần đọc hiểu văn bản trong chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam. 

Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông; Ngữ văn; Đọc hiểu văn bản; Việt Nam; Thế giới 
Kí hiệu kho: H..H1439 

33. Xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục/ Đỗ Thu Hà . - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt . - Mã số: 62.14.01.11 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Thúy Hạnh . - H., 2014 . - 183 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận án gồm 3 chương: 1. Cơ sở khoa học của việc xây dựng hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói cho sinh viên sư phạm ở học phần Tiếng Việt thực hành; 2. Hệ thống bài tập phát triển kĩ năng nói ở học phần Tiếng Việt thực hành; 3. Thực nghiệm sư phạm. 

Từ khóa: Kĩ năng nói; Sinh viên sư phạm; Bài tập; Tiếng Việt thực hành 
Kí hiệu kho: H..H1435 
4/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
34. Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thị Hoàng Yến . - Mã số đề tài: B2012-37-07NV . - H., 2014 . - 153 tr.+ phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông; thực trạng giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam; đề xuất mục tiêu, nội dung và phương thức giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh phổ thông qua chương trình giáo dục phổ thông sau 2015. 

Từ khóa: Giáo dục; Giá trị văn hóa truyền thống; Giáo dục phổ thông

Kí hiệu kho: NC..NC2264 

35. Không gian học tập của sinh viên một số trường đại học: Báo cáo tổng kết/ Đỗ Thu Hà . - Mã số đề tài: V2013-06 . - H., 2014 . - 68 tr.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu thực trạng không gian học tập của sinh viên ở một số trường đại học, đề xuất một số khuyến nghị nhằm xây dựng không gian học tập phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. 

Từ khóa: Giáo dục đại học; Không gian học tập; Sinh viên

Kí hiệu kho: NC..NC2256 

36. Mô hình sách giáo khoa nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 : Báo cáo tổng kết/ Đỗ Ngọc Thống . - Mã số đề tài: V2012-03NV . - H., 2013 . - 122 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu xác định mô hình tổng quát cho sách giáo khoa theo định hướng của chương trình mới sau 2015; đề xuất mô hình sách giáo khoa sau 2015 cho các môn cụ thể. 

Từ khóa: Sách giáo khoa; Chương trình; Mô hình; Chương trình giáo dục phổ thông; Sau năm 2015

Kí hiệu kho: NC..NC2263 

37. Nghiên cứu cải tiến thiết kế một số mẫu thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Phạm Thị Hằng . - Mã số đề tài: V2013-06NV . - H., 2014 . - 107 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu định hướng thiết kế thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội, nguyên tắc và quy trình thiết kế thiết bị dạy học; rà soát danh mục và mẫu thiết bị dạy học; tìm hiểu thực trạng thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm ở một số trường phổ thông. Đồng thời, đề tài nghiên cứu cải tiến thiết kế, thiết kế mới một số thiết bị dạy học các môn khoa học xã hội ở trường phổ thông. 

Từ khóa: Thiết bị dạy học; Thiết kế; Khoa học xã hội; Trường phổ thông

Kí hiệu kho: NC..NC2261 

38. Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung - cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới: Báo cáo tổng kết/ Mai Thị Thu . - Mã số đề tài: V2011-01  . - H., 2013 . - 77 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở phương pháp luận các mô hình dự báo cung - cầu nhân lực; tổng quan một số cách tiếp cận dự báo đang được sử dụng trên thế giới; tìm hiểu mô hình dự báo cung - cầu nhân lực của Mỹ, Anh, Thụy Điển; đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng mô hình dự báo nhân lực cho Việt Nam. 

Từ khóa: Mô hình dự báo; Nhân lực; Đào tạo; Mô hình dự báo cung - cầu

Kí hiệu kho: NC..NC2269 

39. Nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử trong giáo dục phổ thông: Báo cáo tổng kết/ Hà Văn Quỳnh . - Mã số đề tài: V2013-04 . - H., 2014 . - 76 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu thực trạng và xu hướng sử dụng sách điện tử ở một số trường phổ thông; đề xuất một số định hướng trang bị và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông. 

Từ khóa: Giáo dục phổ thông; Sách điện tử; Sách giáo khoa điện tử
Kí hiệu kho: NC..NC2257 

40. Nghiên cứu về khó khăn trong việc thực hiện "Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ" ở trung tâm học tập cộng đồng: Báo cáo tổng kết/ Đỗ Ngọc Miên . - Mã số đề tài: V2013-11 . - H., 2014 . - 115 tr.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu những khó khăn khi thực hiện "Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ" ở trung tâm học tập cộng đồng; đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn. 

Từ khóa: Giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng; Khó khăn

Kí hiệu kho: NC..NC2258 

41. Phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam giai đoạn sau 2015 : Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Anh Dũng . - Mã số đề tài: B2011-37-07NV . - H., 2014 . - 133 tr.

Tóm tắt: Đề tài trình bày một số khái niệm liên quan tới việc xác định các phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT); thực tiễn của một số nước trên thế giới và Việt Nam vận dụng quan điểm tích hợp trong việc phát triển CTGDPT; nghiên cứu định hướng đổi mới CTGDPT Việt Nam sau 2015. Đề tài đề xuất phương án thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển và chỉ đạo CTGDPT sau 2015. 

Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông; Dạy học tích hợp; Quan điểm tích hợp; Sau năm 2015
Kí hiệu kho: NC..NC2265 

42. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn: Sản phẩm của đề tài B2012-37-05/ Bế Hồng Hạnh . - H., 2014 . - 29 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu cấu trúc, nội dung bộ tiêu chí và hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn. 

Từ khóa: Xã hội học tập; Hệ thống tiêu chí; Đánh giá; Hướng dẫn sử dụng; Cấp cơ sở

Kí hiệu kho: NC..NC2267 

43. Tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục ở một số nước: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Thế Thắng . - Mã số đề tài: V2013-01 Cấp Viện Viện KHGDVN . - H., 2014 . - 160 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tác động của quản lý hành chính công đến quản lý nhà nước về giáo dục, tác động của quản lý hành chính công tới quản lý nhà nước về giáo dục ở một số quốc gia châu Âu và châu Á; so sánh những điểm tương đồng và khác biệt, đưa ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Quản lý nhà nước; Quản lý hành chính công; Giáo dục; Quản lý công

Kí hiệu kho: NC..NC2262 

44. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014 / Trung tâm Thông tin - Thư viện. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2014 . - 161 tr.
                Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu tóm tắt 40 đề tài khoa học cấp Viện và cấp Bộ được nghiệm thu trong năm 2012 và được chia ra 6 lĩnh vực: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và nghề nghiệp, giáo dục không chính quy, giáo dục đặc biệt và các vấn đề khác trong giáo dục. Ngoài ra, tài liệu cung cấp một số thông tin so sánh về đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện trong giai đoạn 2010-2014. 

Từ khóa: Đề tài nghiên cứu; Khoa học; Công nghệ; Tóm tắt; Năm 2014 
Kí hiệu kho: NC..NC2259-60 

45. Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn: Báo cáo tổng kết/ Bế Hồng Hạnh . - Mã số đề tài: B2012-37-05 . - H., 2014 . - 174 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung chính của đề tài gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về xây dựng xã hội học tập và việc xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; 2. Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng xã hội học tập và đánh giá quá trình xây dựng xã hội học tập cấp cơ sở; 3. Xác định hệ thống tiêu chí xây dựng xã hội học tập ở cơ sở xã/phường/thị trấn. 

Từ khóa: Xã hội học tập; Hệ thống tiêu chí; Cấp cơ sở
Kí hiệu kho: NC..NC2266 
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